BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9 (HỌC KỲ II)
CHỦ ĐỀ 26:  THẤU KÍNH
I. Khái quát về thấu kính.
1/ Thấu kính là gì? Phân loại thấu kính.
-Thấu kính là 1 khối chất trong suốt làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, giới hạn bởi hai mặt cong hoặc một mặt cong và một mặt phẳng. 
-Phân loại : thấu kính chia làm 2 loại.
+Thấu kính rìa mỏng: có phần rìa mỏng hơn phần giữa, là thấu kính hội tụ. Có kí hiệu là  
Ví dụ: Kính lúp, kính lão,…

+Thấu kính rìa dày: có phần rìa dày hơn phần giữa, là thấu kính phân kì. Có kí hiệu là 
Ví dụ: Kính cận.
2/ Một số khái niệm trong thấu kính.
- Mỗi thấu kính hội tụ hoặc phân kì đều có:
+ một quang tâm O của thấu kính: điểm giữa của 2 bề mặt thấu kính.
+ một trục chính  của thấu kính: đường thẳng qua O và vuông góc với bề mặt thấu kính.
+ hai tiêu điểm F và F’ nằm trên trục chính và đối xứng nhau qua quang tâm O.
+ tiêu cự của thấu kính: khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm, kí hiệu là f.
   f = OF = OF’ 
-Tia sáng truyền tới thấu kính gọi là tia tới.
-Tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló.
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 II. Đặc điểm ảnh của một vật  tạo bởi thấu kính.
1/ Ảnh thật, ảnh ảo qua thấu kính.
+ Ảnh thật: do chùm tia ló hội tụ ở sau thấu kính tạo thành, ảnh thật có thể hiện rõ trên màn và nhìn thấy được bằng mắt.
+ Ảnh ảo: do chùm tia ló phân kì có đường kéo dài giao nhau ở trước thấu kính tạo thành, ảnh ảo không hiện được trên màn nhưng có thể nhìn thấy bằng mắt. 
2/ Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
	Vị trí của vật đặt trước thấu kính
	Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính

	-Vật ở rất xa thấu kính
	Ảnh thật, cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

	-Vật ở ngoài khoảng tiêu cự  (d > f )
	Ảnh thật, ngược chiều với vật.

	-Vật ở trong khoảng tiêu cự  (d < f )
	Ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.


3/ Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.
	Vị trí của vật đặt trước thấu kính
	Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính

	-Vật ở rất xa thấu kính
	Ảnh ảo, cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

	-Vật ở mọi vị trí trước thấu kính
	Ảnh đều là ảnh ảo, cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật và ảnh nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.


III. Cách dựng ảnh của một vật qua thấu kính.
1/ Cách vẽ đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.
+ Tia tới đi qua quang tâm O thì tia ló truyền thẳng qua thấu kính, không đổi hướng.
+ Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm F’ ở sau thấu kính.
+ Tia tới (hoặc đường kéo dài của tia tới) đi qua tiêu điểm F trước thấu kính thì tia ló song song với trục chính.
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2/ Cách vẽ đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.
+ Tia tới đi qua quang tâm O thì tia ló truyền thẳng qua thấu kính, không đổi hướng.
+ Tia tới song song với trục chính thì tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm F’ ở trước thấu kính.
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3/ Cách dựng ảnh của một điểm sáng và một vật sáng. 
-Để dựng ảnh của một điểm sáng S qua thấu kính khi S không nằm trên trục chính, ta chỉ cần vẽ đường truyền của 2 tia sáng xuất phát từ S đi qua thấu kính đó, rồi tìm giao điểm S’ của 2 tia ló thì S’chính là ảnh của S .
-Để dựng ảnh của một vật sáng AB qua thấu kính khi AB đặt vuông góc với trục chính và điểm A nằm trên trục chính, ta dựng ảnh B’của B, rồi từ B’ vẽ đường vuông góc với trục chính tại A’ để có ảnh A’ của A trên trục chính thì A’B’ chính là ảnh của AB.

[bookmark: _GoBack]4/ Các ví dụ về cách vẽ ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính. (HS xem 3 hình H.26.21 a, b, c trang 24 SGK lý 9 và vẽ lại vào vở bài học Lý)
 
